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A. MỞ ĐẦU 

I. Lý do chọn đề tài 

Theo tinh thần Nghị Quyết TW8 khóa XI  Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và 

đào tạo , đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế 

thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Về mục tiêu hệ thống, 

nghị quyết đề ra yêu cầu: Xây dựng nền giáo dục mở, thực học, thực hiện dạy tốt, 

học tốt, quản lý tốt. Có cơ cấu và phương thức giáo dục hợp lý, gắn với xây dựng 

xã hội học tập; chuẩn hóa, hiện đại hóa, dân chủ hóa, xã hội hóa và hội nhập quốc 

tế hệ thống giáo dục - đào tạo; giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa và bản sắc 

dân tộc. Tạo chuyển biến căn bản, mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả, giáo dục - 

đào tạo; đáp ứng ngày càng tốt hơn công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và nhu 

cầu học tập của nhân dân.  

Đổi mới giáo dục là một thử thách đối với ngành giáo dục nói chung  với  giáo 

viên tiểu học nói riêng . Chúng ta cần thay đổi quan niệm điều chỉnh các phương 

pháp dạy và học cho phù hợp để đạt được hiệu quả giáo dục cao nhất. Thực sự 

thành công mục tiêu giáo dục của nội dung sách giáo khoa hiện nay. Công việc 

thực sự không đơn giản chút  nào. Đối với môn Tiếng việt ( phân môn Luyện từ 

và câu lớp 2 ) cũng vậy là một phân môn mới đối với các em lớp 2 

Trong thực tế, phân môn Luyện từ và câu có vị trí rất quan trọng, là chìa khóa mở 

ra kho tàng văn hóa trên mọi lĩnh vực đời sống, xã hội của con người. Hơn nữa, 

phân môn Luyện từ và câu giúp học sinh lĩnh hội Tiếng Việt, văn hóa, là công cụ 

giao tiếp tư duy và học tập. Đối với học sinh khi sử dụng Tiếng Việt thì việc Luyện 

từ và câu có một vai trò quan trọng nó giúp học sinh có đủ điều kiện để sử dụng 

Tiếng Việt đạt hiệu quả cao trong học tập các môn văn hóa, trong việc viết văn 

bản. Xuất phát từ mục đích yêu cầu của môn Tiếng Việt trong trường tiểu học 

nhằm tạo cho học sinh năng lực sử dụng Tiếng Việt, văn hóa và hiện đại để suy 

nghĩ, giao tiếp và học tập. Thông qua việc học Tiếng Việt rèn cho học sinh năng 

lực tư duy, phương pháp suy nghĩ giáo dục cho các em tư tưởng, tình cảm trong 

sáng. Có như vậy mới thực hiện được nhiệm vụ đào tạo học sinh thành những con 

người phát triển toàn diện.  
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Mặt khác, đối với giáo viên, chất lượng giảng dạy phân môn Luyện từ và câu là 

nhiệm vụ hàng đầu. Có dạy tốt thì kết quả học tập của học sinh mới được nâng 

cao. Giáo viên có dạy tốt hay không được đánh giá ở chính thành tích học tập của 

các em. Kết quả học tập của các em là thước đo quá trình phấn đấu rèn luyện của 

chính bản thân mỗi giáo viên. Cho nên khi giảng dạy mỗi giáo viên tiểu học phải 

truyền đạt hết sức mình cho các em học tập. 

Là một giáo viên  đã dạy lớp 2, khi dạy phân môn Luyện từ và câu  tôi cũng nhận 

thấy nội dung chương trình phân môn này tương đối khó đối với nhận thức của 

các em. Bởi vì các em đang còn nhỏ, còn hạn chế về vốn sống ,vốn hiểu biết về 

tiếng việt . Tuy nhiên để giúp học sinh  học môn này có hiệu quả thì giáo viên cần 

nắm vững nội dung bài dạy và phải có những phương pháp thích hợp với từng 

bài. Ngoài ra, trong mỗi tiết dạy giáo viên còn phải biết cách tổ chức các hoạt 

động học tập cho học sinh để các em được trao đổi, thảo luận, phát biểu ý kiến, tự 

rút ra kiến thức mới, có như vậy các em mới hiểu bài sâu hơn và vận dụng được 

vốn từ đã học trong giao tiếp .  Nhưng tổ chức giờ học như thế nào để các hoạt 

động dạy – học trên lớp “ nhẹ nhàng, tự nhiên, đạt hiệu quả cao nhất  ”Theo hướng 

đổi  mới phương pháp dạy hiện nay. Làm thế nào để nâng cao chất lượng  phân 

môn ( Luyện từ và câu  lớp 2 ). Đó là điều tôi băn khoăn trăn trở. Tôi nghĩ rằng 

nếu đòi hỏi tất cả các em học tốt trong ngày một, ngày hai là điều không thể thực 

hiện ngay được. Chính vì những lí do trên tôi quyết định chọn nghiên cứu đề tài 

“Một số biện pháp giúp học sinh lớp 2 học tốt phân môn luyện từ và câu theo 

bộ sách Chân trời sáng tạo .” nhằm nâng cao chất lượng môn học. 

II. Mục đích nghiên cứu 

- Là một giáo viên tiểu học trực tiếp giảng dạy lớp 2 theo chương trình sách tiếng 

việt mới. Tôi không khỏi băn khoăn suy nghĩ về vấn đề này. Làm thế nào để đồng 

nghiệp và bản thân tôi có được biện pháp dạy ( luyện từ và câu)  cho học sinh một 

cách tối ưu. Làm thế nào để sự tiếp thu kiến thức và vận dụng làm các bài tập của 

các em có hiệu quả. 

- Nghiên cứu nội dung chương trình sách giáo khoa phân môn Luyện từ và câu 

lớp 2, dự giờ học hỏi đồng nghiệp đồng thời điều tra khảo sát việc dạy và học 
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phân môn luyện từ và câu của giáo viên và học sinh lớp 2. Từ đó thấy được những 

khó khăn vướng mắc của giáo viên và học sinh thông qua các giờ dạy và các bài 

tập luyện từ và câu để tìm ra một số biện pháp cụ thể nhằm nâng cao chất lượng 

dạy và học môn Tiếng Việt nói chung và phân môn luyện từ và câu nói riêng ở  

lớp 2  đạt kết quả tốt.        

III. Đối tượng nghiên cứu 

 - Học sinh lớp 2C của trường tiểu học……. 

- Nghiên cứu những cơ sở lý luận của công tác giáo dục và khảo sát thực tế để tìm 

ra  những biện pháp dạy đúng, hay nhất để giúp học sinh lớp 2 học tốt phân môn 

(Luyện từ và câu) đạt hiệu quả cao.  

IV. Phương pháp nghiên cứu 

Với mục đích và nhiệm vụ đã được xác định đề tài tập trung sử dụng một số 

phương pháp sau: 

 - Phương pháp quan sát: Quan sát việc học tập của các em trên lớp và ở nhà. 

         - Phương pháp đàm thoại: Trao đổi với đồng nghiệp, học sinh, phụ huynh 

để tìm ra nguyên nhân và nêu phương án khắc phục. 

 - Phương pháp điều tra  khảo sát thực tế: Điều tra kết quả học tập của các em 

 

B. NỘI DUNG CỦA SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM 

I. Cơ sở lý luận của sáng kiến kinh nghiệm 

Ở lớp 2 chương trình mới, môn từ ngữ - ngữ pháp được kết hợp thành một môn 

học mới đó là phân môn luyện từ và câu. Nó là một môn học giữ vị trí chủ đạo 

trong chương trình Tiếng Việt mới của lớp 2. Ngay từ đầu của hoạt động học tập 

ở trường, học sinh đã được làm quen với lý thuyết của từ và câu. Sau đó, kiến thức 

được mở rộng thêm và nâng cao dần để phục vụ cho nhu cầu ngày một tăng trong 

cuộc sống của các em cũng như trong lao động, học tập và giao tiếp. 

Vai trò quan trọng đặc biệt trong hệ thống ngôn ngữ, là đơn vị trung tâm của ngôn 

ngữ. Chính vì vậy, dạy luyện từ và câu có vị trí rất quan trọng, không có một vốn 

từ đầy đủ thì không thể nắm được ngôn ngữ như một phương pháp giao tiếp. Việc 

dạy từ và câu ở giai đoạn đầu giúp học sinh nắm được tiếng mẹ đẻ, tạo điều kiện 
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học tập và phát triển toàn diện. Khả năng giáo dục nhiều mặt của luyện từ và câu 

là rất to lớn. Nó có nhiều khả năng để phát triển ngôn ngữ, tư duy logic và các 

năng lực trí tuệ như trừu tượng hóa, khái quát hóa, phân tích tổng hợp… và các 

phẩm chất đạo đức như tính cẩn thận, cần cù. Ngoài ra, phân môn Luyện từ và 

câu còn có vai trò hướng dẫn và rèn cho học sinh kĩ năng nghe, nói, đọc, viết phát 

triển ngôn ngữ và trí tuệ. 

Phân môn Luyện từ và câu lớp 2 có nhiệm vụ làm giàu vốn từ cho học sinh và 

trang bị cho các em một số kiến thức về từ, câu. Nội dung, chương trình lớp 2 chỉ 

trình bày các kiến thức học sinh cần làm quen và nhận biết chúng thông qua các 

bài tập thực hành. 

Nội dung Về từ vựng, bên cạnh vốn từ được cung cấp qua các bài tập đọc, ở phân 

môn luyện từ và câu, học sinh được mở rộng vốn từ theo chủ điểm thông qua các 

bài tập thực hành.  

       Về từ loại, theo Chương trình Tiểu học mới học sinh bước đầu được rèn luyện 

cách dùng các từ chỉ sự vật ( danh từ ), hoạt động, trạng thái  

( động từ ) và đặc điểm, tính chất ( tính từ ) 

        Về câu, học sinh lần lượt làm quen với các kiểu câu  trần thuật đơn  cơ bản 

Ai là gì? Ai làm gì? Ai thế nào?, các bộ phận của câu ( trả lời các câu hỏi Ai? Là 

gì? Làm gì?, Khi nào?, Ở đâu?, Như thế nào?, Vì sao?, Để làm gì?) và các dấu 

câu ( dấu chấm, chấm hỏi, chấm than, dấu phẩy ). 

       Ngoài ra, nội dung chương trình của phân môn luyện từ và câu ở tiểu học 

được xây dựng phù hợp với yêu cầu phát triển lời nói của học sinh, giúp các em 

mở rộng thêm kiến thức trong quá trình học tập, lao động và giao tiếp ngày một 

tốt hơn, tiến bộ hơn, đạt kết quả cao hơn. 

II. Thực trạng của vấn đề 

1.Thực trạng dạy phân môn Luyện từ và câu lớp 2  

Trong chương trình Tiểu học,phân môn Luyện từ và câu lớp 2 là môn học mới và 

khó nhưng thời lượng chương trình dành cho loại phân môn  này lại ít. Vì vậy mà 

học sinh không được củng cố và rèn luyện kĩ năng nhiều chắc chắn không tránh 

khỏi những vướng mắc, sai lầm khi làm bài. Qua quá trình thực dạy lớp 2 bản 
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thân thấy trong dạy và học phân môn luyện từ và câu lớp 2 , giáo viên và học sinh 

có những tồn tại vướng mắc như sau: 

 - Do thời gian phân bố  cho phân môn Luyện từ và câu lớp 2 ít nên học sinh không 

được củng cố rèn luyện kĩ năng làm các loại bài tập này một cách hệ thống, sâu 

sắc, việc mở rộng hiểu biết và phát triển khả năng tư duy, trí thông minh, óc sáng 

tạo của học sinh còn hạn chế. Trong  thực  tế giảng dạy mà đặc biệt là qua những 

lần thao giảng ở trường  bản thân tôi nhận thấy: Các hình thức tổ chức hoạt động 

học tập trong giờ học luyện từ và câu còn đơn điệu. Một số giáo viên tổ chức dạy 

theo vở bài tập từ đầu đến cuối. Tức là hướng dẫn học sinh lần lượt làm các bài 

tập vở theo trình tự và hình thức như nhau. (chủ yếu là làm việc cá nhân). 

- Cũng có nhiều giáo viên đã biết thay đổi các hình thức cá nhân, nhóm, lớp cho 

các bài tập trong một tiết dạy nhưng nhìn chung việc vận dụng chưa đem lại hiệu 

quả cao. Đối với dạy Luyện từ và câu   nhiều giáo viên chưa tạo cho học sinh sự 

chủ động , tích cực trong việc  chiếm  lĩnh kiến thức mới của bài học khiến giờ 

học trở nên nặng nề.Sở dĩ có tình trạng trên là do bản thân cũng như một vài đồng 

chí giáo viên chưa thấy hết ý nghĩa, tầm quan trọng của giờ học Luyện từ và câu. 

+ Các em học sinh lớp 2 đa số các em còn nhỏ, vốn hiểu biết về Tiếng Việt còn 

rất sơ sài, chưa định rõ trong giao tiếp, viết câu còn cụt lủn hoặc câu có thể có đủ 

ý nhưng chưa có hình ảnh. Các từ ngữ được dùng về nghĩa còn chưa rõ ràng. Vốn 

từ của học sinh còn hạn chế dẫn đến việc dùng từ còn sai nhiều. Kỹ năng sử dụng 

dấu câu còn sai sót nhiều. Đa số học sinh chưa xác định được bộ phận trả lời cho 

câu hỏi ở các kiểu câu. 

+ Thực tế trẻ em thành phố và thị xã có khả năng học và làm bài tập phân môn 

Luyện từ và câu tốt hơn trẻ em vùng nông thôn và trẻ em vùng sâu, vùng xa. Điều 

đó dễ hiểu vì tầm hiểu biết, vốn sống, vốn kinh nghiệm, thực tế môi trường giao 

tiếp và điều kiện thời gian của các em cũng khác nhau làm cho khả năng tư duy 

và độ sáng tạo cũng khác biệt 

+ Trong giao tiếp nhiều khi các em dùng từ đặt câu chưa chính xác, đôi khi còn 

lủng củng vì các em còn nhỏ tuổi, tư duy phát triển chưa cao nên các em thường 

nói và làm như suy nghĩ của mình mà chưa có sự lựa chọn từ, câu cho thích hợp. 
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+Với những cơ sở lý luận và căn cứ vào thực trạng  như đã nêu trên tôi đi sâu 

+ Vào nghiên cứu và tìm ra các biện pháp  cụ thể nhằm khắc phục được những 

khó khăn khi dạy và học phân môn luyện từ và câu, góp phần nâng cao chất lượng 

dạy và học phân môn luyện từ và câu ở tiểu học nói chung và lớp 2 nói riêng. 

2. Kết quả của thực trạng     

- Xuất phát từ những thực trạng trên . Tôi tiến hành khảo sát học sinh. 

* Đề bài như sau 

Bài tập 1: Điền vào ngoặc đơn () dấu chấm hoặc dấu hỏi: 

Nam nhờ chị viết thư thăm ông bà vì em mới vào lớp 1, chưa biết viết ( ) Viết 

xong thư, chị hỏi: 

 - Em có muốn nói thêm gì nữa không ( ) 

Cậu bé đáp: 

Dạ có ( ) Chị viết hộ em vào cuối thư : “ Xin lỗi ông bà vì chữ cháu xấu và nhiều 

lỗi chính tả”. 

Đáp án bài tập 1  

Nam nhờ chị viết thư thăm ông bà vì em mới vào lớp 1, chưa biết viết (.) Viết 

xong thư, chị hỏi: 

- Em có muốn nói thêm gì nữa không (?) 

Cậu bé đáp: 

Dạ có (.) Chị viết hộ em vào cuối thư : “ Xin lỗi ông bà vì chữ cháu xấu và nhiều 

lỗi chính tả”.                                                

Bài tập 2 : Chọn từ ngữ thích hợp rồi điền vào chỗ trống để tạo thành một câu 

hoàn chỉnh: 

          a/ Cháu ….. ông bà. 

          b/ Cha mẹ  ..... con 

          c/ Em ….. anh chị. 

 Đáp án bài tập 2  

          a/ Cháu yêu thương, kính yêu… ông bà. 

           b/ Cha mẹ  chăm lo con 

          c/ Em  yêu quý, kính mến …. anh chị.                                             
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Bài tập 3: Gạch một gạch dưới bộ phận câu trả lời câu hỏi Ai ? Gạch hai gạch 

dưới bộ phận câu trả lời câu hỏi làm gì ? 

  Mẫu : Chi  đến tìm bông cúc màu xanh. 

         a. Cây xòa cành ôm cậu bé. 

         b. Em học thuộc đoạn thơ. 

         c. Em làm ba bài tập toán. 

Đáp án bài tập 3 

         a. Cây  xòa cành ôm cậu bé. 

         b. Em  học thuộc đoạn thơ. 

         c. Em làm ba bài tập toán. 

                                

                                       * Kết quả thu được: 

Sĩ số Điểm 9-10 Điểm 7-8 Điểm 5-6 Điểm dưới 5 

SL TL % SL TL % SL TL % SL TL 

11 0 0 1 9,1 5 45,5 5 45,4 

     

* Những tồn tại cụ thể trong bài làm của học sinh 

Bài 1: Học sinh làm sai do không đọc kĩ đề bài. Do nhận thức của các em chủ yếu 

là cảm tính nên sự vận dụng  vào trong bài tập còn thiếu chính xác 

Nam nhờ chị viết thư thăm ông bà vì em mới vào lớp 1, chưa biết viết (, ) Viết 

xong thư, chị hỏi: 

- Em có muốn nói thêm gì nữa không (. ) 

Cậu bé đáp: 

Dạ có (? ) Chị viết hộ em vào cuối thư : “ Xin lỗi ông bà vì chữ cháu xấu và nhiều 

lỗi chính tả”. 

 Bài 2 : Học sinh sai vì một số em chọn từ ngữ  chưa phù  với văn cảnh.Khả năng 

xác định từ của học sinh chưa tốt các em  còn nhầm lẫn  

          a/ Cháu  thương yêu ông bà. 

          b/ Cha mẹ  kính trọng con. 

          c/ Em  nhường nhịn anh chị. 
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Bài tập 3: Học sinh làm sai do gạch dưới các bộ phận câu chưa đúng.Do nhận 

thức của các em chủ yếu là cảm tính nên sự vận dụng vốn sống vào trong bài tập 

còn thiếu chính xác 

        a. Cây xòa cành ôm  cậu bé. 

        b. Em học thuộc  đoạn thơ . 

        c. Em làm  ba bài tập toán . 

III. Các giải pháp, biện pháp đã sử dụng để giải quyết vấn đề  

        Trước thực trạng như vậy, tôi đã áp dụng các giải pháp nâng cao hiệu quả 

dạy học phân môn luyện từ và câu . Nhằm nâng cao hiệu quả giảng dạy, góp phần 

tăng tỉ lệ chất lượng giáo dục đối với môn “ Tiếng việt nói chung phân môn luyện 

từ và câu lớp 2 nói riêng ” tôi đã thực hiện như sau: 

- Khơi sự tò mò, hứng thú học bài cho các em bằng chính lời giới thiệu của giáo 

viên. Giúp học sinh nắm được kiến thức cơ bản, hiểu rõ được nội dung  bản chất 

của bài học  

- Phân ra các kiểu bài tập, giúp học sinh nhận ra các kiểu bài tập, kiểu bài lý thuyết 

về từ, kiểu bài mở rộng vốn từ, kiểu bài hệ thống hóa vốn từ,kiểu bài khái niệm 

câu. 

- Hướng dẫn học sinh nắm chắc cách làm bài của từng kiểu bài tập. 

- Vận dụng phương pháp trò chơi để gây hứng thú tạo hiệu quả cho giờ học luyện 

từ và câu ở lớp 2. 

1. Biện pháp1: Khơi sự tò mò, hứng thú học bài  cho các em bằng chính 

lời giới thiệu của giáo viên 

Để làm được điều này thì ngay trên lớp. Khi giới thiệu bài luyện từ và câu ở  

Tuần 1: “Em đã lớn hơn”  Giáo viên nói: Bắt đầu lớp 2, các em sẽ làm quen với 

tiết học mới có tên gọi Luyện từ và câu. Những tiết học này sẽ giúp các  em mở 

rộng vốn từ, biết sử dụng từ ngữ  và nói, viết thành câu. Giáo viên nêu ở lớp 1 các 

em đã biết thế nào là một tiếng. Giáo viên có thể hỏi:  Dòng thơ sau đây có mấy 

tiếng?  “Mai giúp mẹ nhặt rau” Sau khi học sinh trả lời, giáo viên sẽ giới thiệu: 

Bài học hôm nay sẽ giúp em biết thêm thế nào là từ và câu: 

Hoặc tôi có thể dựa vào các bài tập đọc để giới thiệu bài nhằm giúp các em nhớ 
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được tên các nhân vật trong các bài tập đọc đã học.   

Ví dụ:  Bài 3, trang 12, Tiếng Việt 2, Bộ sách Chân trời sáng tạo, tập 1. Đây 

chính là bài học với chủ đề: Em đã lớn hơn. Giáo viên có thể hỏi:  Ở nhà em 

thường giúp bố mẹ làm những công việc gì? Sau khi học sinh trả lời, giáo viên sẽ 

giới thiệu: Các em có biết từ chỉ sự việc là từ chỉ gì không? Và muốn biết đặt câu 

theo mẫu  Ai ( hoặc cái gì, con gì) làm gì? em sẽ làm như thế nào? Hôm nay cô 

sẽ cùng các em tìm hiểu về từ chỉ sự vật và kiểu câu : Ai ( hoặc cái gì, con gì ) 

làm gì ? 

Hoặc tôi có thể dùng tranh ảnh để giới thiệu bài nhằm gây hứng thú, tạo nhu cầu 

học bài ở học sinh. 

Ví dụ : Khi dạy  Bài 3a, trang 12, Tiếng Việt 2, Bộ sách Chân trời sáng tạo, tập 

1 với yêu cầu “Tìm các từ ngữ chỉ hoạt động của trẻ em”, tôi đã sưu tầm một số 

tranh ảnh về các hoạt động của trẻ em. Sau đó giới thiệu cho học sinh biết đây là 

các hoạt động mà trẻ em thường thực hiện. 

        - Có nhiều cách để giới thiệu bài mới, dùng hình ảnh trong sách giáo khoa, 

băng hình  liên quan đến bài dạy, tạo tình huống dẫn dắt vào bài. Giới thiệu mục 

đích, yêu cầu của bài thông qua một phần bài tập có thể lựa chọn nội dung giới 

thiệu bài cho phù hợp với mục tiêu cần đạt của bài. 

        - Tuy nhiên trong giờ luyện từ và câu bao giờ cũng có hai phần từ và câu nên 

phần giới thiệu bài chia hai phần học 

Ví dụ:  Bài 1, trang 42, Tiếng Việt 2, Bộ sách Chân trời sáng tạo, tập 1 giới thiệu 

bài qua tranh, giáo viên treo tranh yêu cầu học sinh quan sát tranh đặt câu theo 

mẫu đã học Ai/ con gì làm gì?  Học sinh nói tự do, giáo viên chọn một vài câu có 

nội dung tương tự bài tập sách giáo khoa để giới thiệu bài.   

Các em đã được học mẫu câu Ai/ con gì làm gì? Bài học hôm nay chúng ta tập 

đặt câu hỏi cho bộ phận câu được gạch chân / 

        Em là học sinh lớp 2. 

        Lan là lớp trưởng lớp em. 

- Các ví dụ này sẽ là câu mẫu  để giáo viên hướng dẫn học sinh thực hành 

Ví dụ: Bài 4 Con lợn đất, trang 53, Tiếng Việt 2, Bộ sách Chân trời sáng tạo 
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tập 1, giới thiệu bài qua màn hình ( giáo viên sử dụng đèn chiếu ) và một phần bài 

tập. Giáo viên cho học sinh xem hình ảnh con lợn đất . Giáo viên nêu câu hỏi các 

em hãy quan sát kỹ rồi nêu tên gọi và đặc điểm của con lợn đất có trong hình.. 

Đây chính là nội dung của bài học hôm nay mở rộng vốn từ về câu hỏi “Ai/con gì 

như thế nào?”. 

Qua biện pháp trên tôi thấy tất cả học sinh đều được tham gia hoạt động. Giờ học 

đã diễn ra một cách sôi nổi , các em có hứng thú học bài. 

Như vậy, nếu thực hiện tốt phần giới thiệu bài vào bài mới thì luôn đặt học sinh 

vào tình huống có vấn đề một cách nhẹ nhàng các em chú ý vào giờ học ngay từ 

những phút đầu tiên. Tuy nhiên để luôn tạo tình huống mới thu hút sự chú ý của 

học sinh thì giáo viên cần phải nghiên cứu kĩ bài dạy và thay đổi cách giới thiệu 

cho phù hợp với từng bài để tránh sự nhàm chán do học sinh đoán trước được ý 

đồ của giáo viên. 

2. Biện pháp 2: Phân ra các kiểu bài trong phân môn luyện từ và câu: 

* Dạy bài lý thuyết về từ 

Ở lớp 2, có những bài dạy về lý thuyết  như : Từ và câu, Từ ngữ chỉ sự vật (Danh 

từ), Từ ngữ chỉ hoạt động, trạng thái (Động từ), Từ ngữ chỉ đặc điểm, tình cảm 

(Tính từ) …. Những bài học này là tổng kết những kiến thức được rút ra từ những 

bài tập học sinh được làm. Khác với chương trình lớp 2 trước, chương trình lớp 2 

mới học sinh được làm bài tập sau đó mới rút ra kiến thức trọng tâm của bài. 

Dạy nghĩa của từ được hiểu là nội dung đối tượng vật chất, là sự phản ánh đối 

tượng của hiện thực trong nhận thức được ghi lại bằng tổ hợp âm thanh xác định. 

để làm tăng vốn từ cho học sinh, giáo viên cần phải cung cấp những từ mới bằng 

những tranh ảnh, hoạt động hay lời nói mà giáo viên đưa ra. Công việc đầu tiên 

của dạy từ  là phải làm cho học sinh hiểu nghĩa của từ, hiểu được tầm quan trọng 

của việc dạy nghĩa của từ và nó còn là nhiệm vụ sống còn trong sự phát triển ngôn 

ngữ của trẻ em.Muốn thực hiện được điều này người giáo viên phải hiểu nghĩa 

của từ, phải biết giải nghĩa phù hợp với mục đích dạy, phù hợp với đối tượng học 

sinh. Giải nghĩa từ bằng trực quan là biện pháp giáo viên đưa vật thật, tranh ảnh, 

… Giải nghĩa từ bằng trực quan chiếm vị trí quan trọng trong giải nghĩa từ ở tiểu 
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học vì nó góp phần giúp học sinh hiểu nghĩa của từ một cách dễ dàng nhưng cách 

giải nghĩa này đòi hỏi người giáo viên phải chuẩn bị khá công phu. 

Ví dụ: Bài 1 Bọ rùa tìm mẹ, trang 42, Tiếng Việt 2, Bộ sách Chân trời sáng tạo, 

tập 1 giáo viên giải nghĩa cho học sinh các từ chỉ sự vật như: Bọ rùa, ong kiến, rái 

cá,... thông qua tranh và lời nói của giáo viên. 

Ngoài ra, giáo viên còn giải nghĩa bằng ngữ cảnh, đó là đưa từ vào trong một 

nhóm từ, một câu, một bài để làm rõ nghĩa của từ trong ngữ cảnh. Giáo viên không 

cần giải thích mà nghĩa của từ tự bộc lộ trong ngữ cảnh . 

* Dạy bài mở rộng vốn từ  

Đây là loại bài tập có vị trí chủ đạo, bao trùm trong nội dung luyện từ và câu dạy 

mở rộng vốn từ có  nghĩa là giáo viên hướng dẫn các em mở rộng vốn từ phát 

triển vốn từ. Khi dạy kiểu bài này tôi sử dụng phương  pháp trực quan làm chỗ 

dựa cho việc tìm từ qua các bài dạy “ mở rộng vốn từ qua tranh vẽ ” giáo viên tổ 

chức cho các em quan sát tranh theo nhóm sau đó thi đua giữa các tổ gọi tên các 

từ đúng  với nội dung tranh . Đối với dạng bài tập này giáo viên  cần biết khai 

thác triệt để kênh hình ở sách giáo khoa. Chúng được sắp xếp theo một hệ thống 

liên tưởng nhất định giữa các từ này với từ khác có một nét gì chung khiến ta nhớ 

đến từ kia nên từ được tích lũy nhanh chóng hơn. Từ mới có thể được sử dụng 

trong lời nói và khi sử dụng nhờ hệ thống liên tưởng, học sinh nhanh chóng huy 

động lựa chọn từ phù hợp với yêu cầu giao tiếp. 

Với mục đích tích lũy nhanh chóng vốn từ và tạo điều kiện để sử dụng từ một 

cách dễ dàng, giáo viên đưa ra những từ theo một hệ thống và đồng thời xây dựng 

một bài tập hệ thống hóa vốn từ trong dạy từ ở lớp 2. 

Ví dụ: Bài 4 Con lợn đất, trang 53, Tiếng Việt 2, Bộ sách Chân trời sáng tạo 

tập 1: Chọn từ ngữ chỉ đặc điểm với từng bộ phận của con lợn đất. 
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Dạng bài tập trên vừa có tác dụng giúp học sinh nhận biết nghĩa của từ vừa có tác 

dụng giúp các em mở rộng ,phát triển vốn từ. Đối với dạng bài tập có một số hoạt 

động của người, học sinh có thể đoán ra được nhưng cũng có những hoạt động 

nhìn qua học sinh không có khả năng tìm được từ chỉ hoạt động tương ứng. Giáo 

viên phải có những câu hỏi gợi ý: 

Khi học sinh chưa nắm chắc từ thì giáo viên cần gợi ý từ và giúp học sinh hiểu 

được nghĩa của từ và nắm chắc hệ thống từ một cách thành thạo, biết dùng từ để 

đặt câu. Giáo viên cần định hướng những từ nhất định, cần thu hẹp phạm vi liên 

tưởng lại. 

Ví dụ: Khi dạy Bài 2 Thời gian biểu, trang 13, Tiếng Việt 2, Bộ sách Chân trời 

sáng tạo tập 1:  

Giáo viên đưa ra những câu hỏi gợi ý từ  đó để giúp học sinh nắm được hệ thống 

của từ trong chủ đề “Thời gian biểu” như : 

- Trong thời gian biểu, những hoạt động nào em thường làm nhiều nhất (Thức 

dậy, đánh răng, ăn sáng,...) 

- Ngoài ra em còn học những hoạt động nào khác nữa ? ( Thay quần áo, tưới cây, 

phụ mẹ quét nhà,...) 

- Trong các hoạt động đó em thích hoạt động nào nhất? 

Giải các bài tập hệ thống hóa vốn từ, học sinh sẽ xây dựng được những nhóm  từ  
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THÔNG TIN HỎI ĐÁP: 

-------------------------- Bạn còn nhiều thắc mắc hoặc muốn tìm kiếm thêm nhiều 

tài liệu sáng kiến kinh nghiệm 

mới khác của Topskkn.com 

Liên hệ dịch vụ viết thuê sáng kiến kinh nghiệm 

Hoặc qua SĐT Zalo: 0946883350 hoặc email: topskkn@gmail.com để hỗ trợ ngay 

nhé!  

https://topskkn.com/

